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Kiến nghị 1. Ứng dụng các giải pháp phát triển thể lực, góp phần 

nâng chất lượng nguồn nhân lực các DTTS đến năm 2030. Bao gồm: 1)

Tuyên truyền nhằm tăng cường và nâng cao nhận thức về phát triển thể lực 

cho các DTTS; 2) Xây dựng cơ sở dữ liệu và tiến hành theo dõi, giám sát và 

đánh giá thể lực của đồng bào các DTTS; 3) Phát triển kinh tế, cải thiện điều 

kiện và môi trường sống cho các DTTS (a. Quy hoạch bố trí, sắp xếp lại dân 

cư một cách khoa học, hợp lý ở vùng DTTS và miền núi; b. Phát triển kinh tế 

để thúc đẩy phát triển thể lực cho các DTTS; c. Cải thiện điều kiện sống và vệ 

sinh môi trường của đồng bào các DTTS); 4) Tăng cường dinh dưỡng cho các 

DTTS; 5) Chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng để phát triển thể lực cho các 

DTTS; 6) Phát triển TDTT để tăng cường thể lực cho đồng bào các DTTS (a. 

Đối với thể thao trong trường học vùng DTTS; b. Đối với thể thao quần 

chúng cho người dân, cộng đồng, xã hội vùng DTTS); 7) Huy động nguồn lực 

phục vụ phát triển thể lực các DTTS;

Kiến nghị 2. Bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách 

phát triển thể lực, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực các DTTS 

đến năm 2030. Cụ thể là:

1) Đối với các chính sách khung, điều chỉnh chung liên quan đến 

DTTS, phát triển thể lực các DTTS

- Cần bổ sung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thể 

lực, tầm vóc con người, chất lượng dân số và bảo tồn nòi giống của các DTTS 

trong chủ trương đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc, cụ thể là 

khi ban hanh Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 24/NQTW ngày 12 tháng 

03 năm 2003 về Công tác dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Khóa IX, Hội nghị lần thứ 7.

- Cần phải luật hóa các vấn đề liên quan đến DTTS, vùng DTTS&MN, 

công tác dân tộc, chính sách dân tộc và nội dung liên quan đến phát triển thể 

lực của các DTTS đã được đề cập tại báo cáo nghiên cứu này trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Khi và chỉ khi được luật hóa, các vấn đề liên quan đến
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DTTS nói chung và phát triển thể lực các DTTS nói riêng mới có thể có 

những chính sách mang tính căn bản để giải quyết các vấn đề đang đặt ra hiện 

nay.

- Qua rà soát cho thấy Đảng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về 

Công tác Dân tộc, Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược, Nghị định về 

Công tác Dân tộc, nhưng đến thời điểm hiện nay Quốc hội chưa ban hành 

Nghị quyết nào liên quan đến vấn đề dân tộc, Công tác Dân tộc. Vì vậy, việc 

Quốc hội xem xét ban hành “Nghị quyết về Công tác Dân tộc” là rất cần thiết 

trong tình hình hiện nay. Nội dung nghị quyết cần phải đề cập đến yêu cầu, 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính cấp bách về phát triển thể lực của 

các DTTS trong tình hình hiện nay.

- Quốc hội cần xem xét, ban hành “Đề án Tổng thể đầu tư phát triển 

kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn”. Phát triển phát triển KT-XH cho vùng DTTS&MN là động lực 

quan trọng nhất, mang tính quyết định để các DTTS phát triển, trong đó vấn 

đề thể lực sẽ được giải quyết theo, Chương trình đề án phải giải quyết được: 

(i) Bảo đảm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dịch vụ 

xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; (ii) Tạo sinh kế và thực hiện an sinh 

xã hội đối với nhóm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; dân 

cư khu vực biên giới, có vị trí liên quan đến quốc phòng an ninh; (iii) Có 

chính sách đầu tư tương xứng, đủ mạnh để cho các hộ khá, giàu, các mô hình 

khởi nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân vùng DTTS&MN trong đó chú trọng 

đối tượng là DTTS phát triển theo lý thuyết “kéo - đẩy” và “đầu tàu kéo toa 

tàu”; (iv) Tích hợp các lĩnh vực để tạo ra sức mạnh tổng hợp, tương hỗ giữa 

các nội dung, lĩnh vực chính sách...

- Bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển các DTTS trong đó có các 

mục tiêu liên quan đến phát triển thể lực trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội quốc gia 5 năm, chiến lược10 năm và trong kế hoạch 5 năm, 10 năm 

các địa phương vùng DTTS&MN (Xem xét, rà soát lựa chọn các chỉ tiêu phù
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hợp tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 về Phê duyệt một số chỉ 

tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS 

gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015).

2) Các chính sách theo từng lĩnh vực liên quan đến phát triển thể lực

a) Chính sách về y  tế

- Ở cấp độ Luật, Pháp lệnh, nội dung nhìn chung đã được cụ thể hóa, 

bao phủ các chính sách về y tế, dân số đối với đồng bào DTTS. Tuy nhiên vẫn 

cần được rà soát, bổ sung thêm một số quy định: Có chính sách ưu tiên cụ thể 

đối với các cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển y tế ở vùng đồng bào DTTS...; 

swau đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng quy định rõ trách nhiệm 

của Nhà nước trong đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị, dịch vụ 

khám chữa bệnh cho đồng bào DTTS, nhất vùng, dân tộc có điều kiện kinh tế, 

xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tổng kết, đánh giá “Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011

- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (được ban hành tại Quyết định số 226/QĐ- 

TTg, ngày 22/02/2012) và xây dựng “Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai 

đoạn 2021 - 2030” nhằm giải quyết được vấn đề dinh dưỡng trong tình hình mới 

và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc mà Việt Nam 

đã cam kết. Trong Chiến lược mới cần xác định bảo đảm dinh dưỡng và phát 

triển thể lực cho đồng bào DTTS là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

- Tổng kết, đánh giá “Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân giaiđoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (được 

ban hành tại Quyết định số 122/QĐ-TTg, ngày 10/01/2013) và xây dựng “Chiến 

lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 

2021 - 2030,” nhằm giải quyết được vấn đề bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe của nhân dân trong tình hình mới, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững của Liên Hiệp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Trong Chiến lược mới 

cần xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể gắn với bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực cho đồng bào DTTS.
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- Cùng với việc nhanh chóng kiên cố hóa cơ sở vật chất trạm y tế của 

toàn vùng DTTS (5.266 xã), trong đó xây dựng mới 1.152 trạm y tế cho các 

xã chưa có trạm y tế và đầu tư nâng cấp 1.335 trạm y tế bán kiên cố và nhà 

tạm. Trước mắt tập trung xây dựng và thực hiện Chương trình “Xây dựng 

phòng khám đa khoa khu vực vùng DTTS&MN^’ (ưu tiên 3 địa bàn: miền núi 

phía Bắc, Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên). Tính toán, quy hoạch vị 

trí, năng lực, các điều kiện khác phù hợp với điều kiện tự nhiên, phân bố dân 

cư, đặc điểm văn hóa^ dể hình thành đầy đủ mạng lưới phòng khám đa khoa 

khu vực nhằm phục vụ việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho đồng 

bào DTTS (có thể tính 1 phòng khám đa khoa phục vụ như cầu của 3-4 xã).

- Sửa đổi và bỏ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 

08/3/2010 của Chính phủ quy định các DTTS rất ít người (dưới 10.000 người) 

và các dân tộc có tỷ lệ sinh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ chết thì được sinh con 

thứ 3. Không thể dựa vào quy mô dân số ít mà quy định cho các tộc người 

này được sinh con thứ 3, vì lý do các dân tộc này đang trong bối cảnh nghèo 

túng, việc sinh nhiều con sẽ không chỉ làm cho chất lượng dân số, nòi giống 

ngày càng suy giảm đi mà còn là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống của các tộc 

người này ngày càng khó khăn và chậm phát triển hơn.

- Xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các 

cặp vợ chồng đăng ký kết hôn lần đầu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn vùng, dân tộc có tỷ lệ tảo hôn cao^  Để từ đó tạo kích thích, lan tỏa việc 

kết hôn đúng tuổi trong cộng đồng các DTTS. Trước hết làm thí điểm ở một 

số địa phương, dân tộc sau đó tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện để có thể nhân rộng ra các địa ban, DTTS khác.

- Tổ chức thực hiện chương trình, đề án nghiên cứu về thể lực các 

DTTS ở Việt Nam (xây dựng được bộ chỉ số sinh học và các tiêu chí, tiêu 

chuẩn phát triển thể lực, tầm vóc của các DTTS và theo từng dân tộc trong 

phạm vi toàn quốc; bộ chỉ số về điều kiện, môi trường sống của đồng bào các 

DTTS; Bộ chỉ số về tập quán, thói quen trong đời sống, sinh hoạt có tác động
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đến thể lực của các DTTS; xây dựng và ban hành khung giám sát và bộ công 

cụ, bộ chỉ số đo lường để theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu và hoạt 

động phát triển thể lực các DTTS);

- Tổ chức thực hiện Đề án Tổng điều tra, khảo sát, điều tra thống kê để 

thu thập được các thông tin, phục vụ xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về thể lực các 

DTTS ở Việt Nam: bộ chỉ số sinh học và các tiêu chí, tiêu chuẩn phát triển thể 

lực, tầm vóc; bộ chỉ số về điều kiện, môi trường sống của đồng bào các 

DTTS; bộ chỉ số và số liệu về yếu tố di truyền và môi trường chi phối chiều 

cao đứng của từng DTTS; điều tra tổng hợp và xác định tần số bệnh tật gây 

bất thường về tầm vóc thân thể, thể lực; điều tra về chất lượng dinh dưỡng 

thực hành truyền thống của các DTTS; điều tra về các môn thể thao truyền 

thống cũng như mức độ vận động của các D TTS^;

- Có chính sách hỗ trợ phát triển y học cổ truyền của các DTTS: hỗ trợ 

nghiên cứu, nâng cao giá trị các bài thuốc, phương thuốc chữa bệnh, chăm sóc 

sức khỏe của từng DTTS; hỗ trợ để các cơ sở khám chữa bệnh truyền thống 

trong hoạt động, quảng b á ^

b) Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng DTTS

- Luật TDTT quy định: “Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy 

các môn thể thao dân tộc theo quy định của Luật di sản văn hóa ” tuy nhiên 

trong Luật di sản văn hóa lại không quy định về vấn đề này. Luật TDTT quy 

định việc cơ quan quản lý Nhà nước về TDTT có trách nhiệm phối hợp với cơ 

quan, tổ chức có liên quan phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài, 

tuy nhiên, về vấn đề này chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định và 

cũng chưa thực hiện được trong thực tế.

- Tổng kết, đánh giá “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam 

đến năm 2020” và xây dựng “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao 

Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” nhằm giải quyết được vấn đề phát triển thể 

dục, thể thao trong vùng DTTS&MN nói chung và đồng bào DTTS nói riêng.
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ó

Trong Chiến lược mới cần xác định rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải 

pháp phát triển thể dục, thể thao trong vùng DTTS&MN và đồng bào DTTS.

- Khoản 4- Điều 2-NĐ 112/2007/NĐ-CP quy định về việc Ủy ban 

TDTT (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các Bộ, ngành 

liên quan quy định danh mục các môn thể thao dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa ban hành văn bản quy định về vấn 

đề nêu trên.

- Tổ chức thực hiện “Chương trình nghiên cứu, điều tra các môn thể 

thao, trò chơi truyền thống của các DTTS Việt Nam”, nhằm sưu tầm, hệ thống 

hóa, đánh giá thực trạng các môn thể thao dân tộc, các trò chơi vận động 

truyền thống của từng vùng, từng cộng đồng, từng dân tộ c^  từ đó bổ sung, 

hoàn thiện và nâng cao chất lượng từng môn thể thao, trò chơi và trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt để đưa vào phát triển trong đời sống xã hội. Giáo trình 

hóa các môn thể thao truyền thống của các DTTS dể đưa vào giảng dạy, học 

tập, trong hệ thống các trường học vùng DTTS&MN

- Cần bổ sung quy định “ưu tiên đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất 

phục vụ hoạt động TDTT ở vùng DTTS” trong quy hoạch tổng thể phát triển 

hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng 

đến năm 2030 (Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013), vì trong Quyết 

định này không có nội dung nào quy định ưu tiên đầu tư vào hệ thống cơ sở 

vật chất phục vụ hoạt động TDTT ở vùng DTTS như Luật TDTT và Chiến 

lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 đã quy định trước 

đó, cũng như theo quy định tại Điều 13, 14 và 15 của Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Cụ thể 

như sau: Phát triển thể dục, thể thao vùng DTTS: Ưu tiên các môn thể thao 

truyền thống; tổ chức xây dựng và hỗ trợ các hoạt động thể dục, thể thao, xây 

dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện TDTT.

- Tổ chức đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện “Đề án tổng thể phát triển 

thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030”, trên cơ sở đó tiến



hành điều chỉnh, bổ sung và có các giải pháp khả thi để hiện thực hóa các mục 

tiêu, chỉ tiêu của Đề án đã đặt ra. Thực tế cho đến thời điểm hiện nay việc 

thực hiện đề án là hết sức khó khăn và không đạt được kết quả như mong đợi, 

các địa phương đều ban hành kế hoạch thực hiện nhưng hầu hết không bố trí 

được ngân sách để thực hiện. Việc tổng kết 10 năm là hết sức cần thiết, có thể 

dẫn đến thay thế bằng một Đề án mới. Trong bất cứ lựa chọn nào (bổ sung 

hoặc thay thế đề án) cũng rất cần bổ sung thêm các mục tiêu, chỉ tiêu, giải 

pháp phát triển thể lực cụ thể cho đồng bào DTTS.

- Tổng kết đánh giá Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể 

thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, được ban 

hành tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg, ngày 17/6/2016, trong điều kiện có thể 

tiến hành xây dựng Đề án mới cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030, trong đề án mới này cần đặc biệt chú ý đối với hệ thống giáo dục vùng 

DTTS&MN, tập trung vào 3 nội dung: xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; giáo dục thể chất; 

hoạt động thể thao trong hệ thống các trường học vùng DTTS&MN.

- Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi về đất đai, thuế, vay 

vốn_ cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để thực hiện đầu tư hỗ trợ 

xây dựng các công trình thể dục, thể thao trong vùng DTTS&MN, nhất là 

vùng có đông đồng bào DTTS, vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó 

khăn.

- Thiết kế, xây dựng tổ hợp các tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho mọi 

người theo từng nhóm tuổi, với nhiều tổ hợp các môn thể thao, trong đó có tổ 

hợp tiêu chuẩn cho các môn thể thao dân tộc, cũng như các hình thức khuyến 

khích người dân nói chung và người DTTS nói riêng phấn đấu, rèn luyện thể 

lực suốt đời trên cơ sở tổ hợp các tiêu chuẩn được xây dựng và ban hành.

c) Chính sách về dinh dưỡng cho DTTS

- Bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. 

giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi trong đồng bào DTTS là một chỉ tiêu phát
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triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm, chiến lược10 năm và trong kế hoạch 5 

năm, 10 năm các địa phương vùng DTTS&MN.

- Tổng kết, đánh giá “Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 

2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 

22/02/2012) và xây dựng “Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021

- 2030” nhằm giải quyết được vấn đề dinh dưỡng trong vùng DTTS&MN nói 

chung và đồng bào DTTS nói riêng. Trong Chiến lược mới cần xác định rõ 

quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp dinh dưỡng trong vùng DTTS&MN 

và đồng bào DTTS, đặc biệt chú ý phát huy, phát triển trên nền tảng tri thức 

dĩnh dưỡng truyền thống của đồng bài các DTTS.

- Phê duyệt và triển khai “Đề án Điều tra, nghiên cứu, phân tích thực 

trạng, thực hành dinh dưỡng của các DTTS” trong phạm vi cả nước (theo 

từng dân tộc, từng địa bàn, từng nhóm tuổi; làm rõ được giá trị, khả năng đáp 

ứng/chưa đáp ứng; xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, bảo đảm yêu cầu về 

duy trì và phát triển thể lực, dựa trên nền tảng thực hành dinh dưỡng hàng 

ngày của các DTTS. Đề xuất chuẩn thực đơn dinh dưỡng hàng ngày phù hợp, 

dựa trên việc ưu tiên tối đa các sản phẩm, thực phẩm và thực hành dinh dưỡng 

truyền thống của từng DTTS và đưa các phương án thay thế phù hợp, khả thi 

với điều kiện thực tế của đồng bào.

- Xây dựng và bổ sung cách tiếp cận giáo dục dinh dưỡng trong các 

chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, sách tham khảo^ từ bậc mầm non 

đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với từng dân tộc, 

nhóm dân tộc, địa bàn, địa phương.

d) Chính sách về bảo đảm điều kiện sống

- Ban hành chính sách hoặc dự án “Quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân 

cư các vùng DTTS&MN đang sống trong các vùng có nguy cơ cao về ô 

nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, 

biệt lập và không bảo đảm an toàn”.
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- Có chính sách hỗ trợ kinh phí các xã vùng DTTS trong thu gom và 

xử lý rác, cụ thể là hỗ trợ nhân viên thu gom vận chuyển rác; xây dựng các 

bãi rác tập trung gắn với công nghệ xử lý phù hợp theo cụm xã.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xóa nhà tạm cho đồng 

bào các DTTS theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của 

Bộ Chính trị và Nghị quyết số 20/NQ-P của Chính phủ về ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với 

tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại./.
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